




























CÔNG TY TNHH THÉP SeAH VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 7 đường 3A KCN Biên Hòa II - Đồng Nai

Điện thoại: 079 880 1673     Fax: 0251 3 836997

Email: toniseah1979@yahoo.com Biên Hòa, ngày 11 tháng 03 năm 2022

56 Giá chưa bao gồm thuế VAT, giao hàng tại: TỈNH HƯNG YÊN (Toàn tỉnh. Không bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp)

1/ Nguyên nhân giá biến đổi:  Giá thép cuộn cán nóng là nguyên vật liệu chính (chiếm 80% giá thành) tăng do NVL đầu vào tăng.

2/ Mức giá kê khai: Đồng / kg

Mức giá

kê khai 

hiện hành

Mức giá

kê khai mới

Mức 

tăng/giảm

Tỷ lệ 

tăng/giảm

1
Ống thép đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0 đến 

1.5mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100
kg       26,700       27,700       1,000 4%

2
Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.6 đến 

1.9mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100
kg       25,900       26,900       1,000 4%

3
Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2.0mm đến 

5.4mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100
kg       25,600       26,600       1,000 4%

Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5 đến 
      25,600       26,600       1,000 4%

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ

(Kèm theo công văn số 56 ngày 11  tháng  03   năm 2022 của Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam)

Số 

TT
Loại vật liệu xây dựng

Đơn vị

tính

Tiêu chuẩn kỹ thuật/ 

quy cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Giá theo khu vực/ thành phố/ quận/ huyện 

(trước thuế VAT)

Khu vực TỈNH HƯNG YÊN

BS 1387; ASTM A53 / 

A500; JIS G 3444 / 3452 

/ 3454; JIS C 8305; KS D 

3507 / 3562; UL6; ANSI 

C 80.1; 

4
Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5 đến 

6.35mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100
kg       25,600       26,600       1,000 4%

5
Ống thép đen (ống tròn) độ dày trên 6.35mm. 

Đường kính từ DN 10 đến DN 100
kg       25,800       26,800       1,000 4%

6
Ống thép đen độ dày 3.4mm đến 8.2mm. Đường 

kính từ DN 125 đến DN 200
kg       26,000       27,000       1,000 4%

7
Ống thép đen độ dày trên 8.2mm. Đường kính từ  

DN 125 đến DN 200
kg       26,600       27,600       1,000 4%

8
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.6 đến 

1.9mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 32
kg       32,300       33,800       1,500 5%

9
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 2.0. 

Đường kính từ DN 10 đến DN 32
kg       31,500       33,000       1,500 5%

10
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.6 đến 

1.9mm. Đường kính từ DN 40 đến DN 100
kg       32,300       33,600       1,300 4%

11
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2.0 đến 

5.4mm. Đường kính từ DN 40 đến DN 100
kg       31,500       32,800       1,300 4%

12
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5.4mm. 

Đường kính từ DN 40 đến DN 100
kg       31,500       32,800       1,300 4%

13
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3.4 mm đến 

8.2mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200
kg       31,900       33,200       1,300 4%

14
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8.2mm. 

Đường kính từ DN 125 đến DN 200
kg       32,500       33,800       1,300 4%

15
Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0mm đến 

2.3mm.Đường kính từ DN 10 đến DN 200
kg

BS 1387; ASTM A500; 

JIS G 3444

- Thép SeAH - Việt Nam

      26,900       27,900       1,000 4%

(Liên hệ: Mr. Long, 079 880 1673)
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 T/L THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu) 
(Liên hệ: Mr. Long, 079 880 1673)

(Ký tên, đóng dấu) 





























C6ng ty TNHH xdy dqrng & thuong mqi Tdnh Vdn xin chiu tr6ch nhi€m
tru6c phap ludt v6 tfnh chinh x6c cta c6c tdi liQu vd mfc gi6 md dcrn vi dd ct6ng
k)?, kC khai vd ni6m y}t.l.

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Luu:
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ceNG HoA xA ngr cHU NcHi.q. vrTT NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phrtc

nANc NITM YET GIA
van sri...2.7...ngdy..fr.thdng...(t..ndm.LO?.Zc*a C6ng ty TNHH XD&TM Tdnh Vdn)

1. Mrfrc gi6 ni6m yiit:

rAHU VAH

STT Lopi vft liQu xiy dfrng
Ecrn vi
tinh

Quy chuin ki
thu$t, ti6u chuin
ki thuft, quy c6ch

Mftc gi6 b6n Ghi chri

I I2l t-31 t41 tst f6t

Gpch ddt s6t nung dac (205x95x55) vlen QCVN
16:2019/BXD

900

Ghi chf:
Gi|bdnsin phAm chua bao g6m chi phf vfln chuy6n, dd bao gdm chi phi b6c xtip 16n phuong tiQn v{n chuydn.



Công ty cổ phần
Cầu Đuống Hưng Yên
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